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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D của đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: P.Gi-sta-lo từng nói: “Nên tha thứ với lỗi nhỏ của bạn nếu không sửa được. Nhưng đối với lỗi nhỏ của mình thì nên nghiêm khắc”. Câu danh ngôn nói về đức tính gì?
	A. Yêu thương con người.
	C. Tự trọng.

	B. Khoan dung.
	D. Trung thực.


Câu 2: Cách ứng xử nào sau đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Hòa đồng với những người phạm lỗi đã biết ăn năn, hối cải.

	B. Biết đoàn kết, tương trợ nhau.

	C. Không căm thù bất kì ai (kể cả với quân giặc cướp nước).

	D. Cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn với những người xung quanh.


Câu 3: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?
	A. Ăn ngay nói thẳng.
	C. Treo đầu dê bán thịt chó.

	B. Nước mắt cá sấu.
	D. Gió chiều nào theo chiều ấy.


Câu 4: Điền vào dấu (…).“Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và…,làm cho gia đình thực sự là…lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người”.
	A. hạnh phúc, tế bào.
	C. lịch sự, thành viên.

	B. văn minh, bộ phận.
	D. văn hóa, cá thể.


Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
	A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

	B. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

	C. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ là nhiệm vụ của những người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ.

	D. Phái biết giữ gìn, phát huy tất cả truyền thống của gia đình, dòng họ.


Câu 6: Câu tục ngữ: “Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm” nói về đức tính gì?
	A. Trung thực.
	B. Giản dị.
	C. Đoàn kết, tương trợ.
	D. Kiên trì.


Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của gia đình văn hóa?
	A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau.
	C. Đông con.

	B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi.
	D. Hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.


Câu 8: Trong giờ kiểm tra, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó?
	A. Chép bài của bạn.
	C. Quay cóp.

	B. Bỏ qua không làm để làm bài tập dễ hơn.
	D. Cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách giải.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1:(4 điểm) Đoàn kết, tương trợ là gì? Nêu ý nghĩa của đoàn kết tương trợ? Chúng ta cần làm gì để rèn luyện tinh thần đoàn kết, tương trợ? Lấy 2 ví dụ về hành vi thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ và 2 ví dụ về thiếu tinh thần đoàn kết, tương trợ.
Câu 2:(3 điểm) Trong khu tập thể, gia đình Nam rất khá giả nhưng sống khép kín. Bố mẹ Nam ít khi có mối quan hệ qua lại với hàng xóm, láng giềng, nhà Nam thường hay cửa đóng then cài nên mọi người xung quanh khó tiếp xúc. Mọi người trong gia đình Nam đều có suy nghĩ là nhà mình có cơ sở vật chất đầy đủ, chẳng cần gần gũi, quan hệ với hàng xóm cho thêm phiền hà.
	a. Em có tán thành với suy nghĩ của mọi người trong gia đình Nam không? Vì sao?
	b. Theo em, gia đình Nam nên thay đổi cách ứng xử với hàng xóm như thế nào?
Câu 3:(1 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc giữ gìn các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp”.
	Em có đồng ý với ý kiến trên không?Vì sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	D
	D



II. TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
	Khái niệm đoàn kết, tương trợ:
	0,5 điểm

	
	+ Là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi khó khăn.
	0,5 điểm

	
	Ý nghĩa:
	0,75 điểm

	
	+ Là truyền thống quý báu của dân tộc.
	0,25 điểm

	
	+ Giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và được mọi người yêu quý.
	0,25 điểm

	
	+ Giúp ta có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện được mục đích của mình.
	0,25 điểm

	
	Rèn luyện:
	0,75 điểm

	
	+ Quan tâm, tôn trọng mọi người, giúp đỡ những người gặp khó khăn
	0,25 điểm

	
	+ Không gây xích mích, chia bè phái trong lớp.
	0,25 điểm

	
	+ Phản đối những hành vi gây mất đoàn kết tập thể.
	0,25 điểm

	
	Ví dụ:
	2 điểm

	
	+ 2 ví dụ về đoàn kết, tương trợ.
	1 điểm

	
	+ 2 ví dụ về thiếu đoàn kết, tương trợ.
	1 điểm

	Câu 2
	Ý a
	2 điểm

	
	+ Không tán thành.
	0,5 điểm

	
	Giải thích
+ Vì cùng sống trong một khu tập thể, mỗi gia đình phải biết đoàn kết, hòa nhập với hàng xóm và những người xung quanh dù điều kiện gia đình có khó khăn hay khá giả.
	
0,75 điểm

	
	+ Sự hòa nhập, đoàn kết với những người xung quanh nhằm giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Đồng thơi mang lại cho mỗi gia đình nhiều niềm vui từ sự sẻ chia, đoàn kết với nhau trong cuộc sống.
	0,75 điểm

	
	Ý b
	1 điểm

	
	+ Gia đình Nam cần thay đổi lối sống khép kín trước kia để sống hòa đồng, đoàn kết và giúp đỡ hàng xóm, những người xung quanh mình.
	1 điểm

	Câu 3
	Giải thích ý kiến
	1 điểm

	
	+ Không đồng ý với ý kiến trên.
	0,25 điểm

	
	+ Vì ở bất kì thời đại nào, việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ đều rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
	0,5 điểm

	
	+ Nó giúp chúng ta ghi nhớ công ơn của tổ tiên, có thêm sức mạnh từ kinh nghiệm của các thế hệ trước và góp phần làm phong phú, rạng rỡ thêm những truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam
	0,25 điểm



